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Tóm tắt: 

Nghiên cứu tập trung xác định và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến ý định hoàn 
trả rác thải điện tử (thiết bị CNTT cỡ nhỏ) của cư dân trong chuỗi logistics ngược tại 
Đà Nẵng trong bối cảnh lượng rác thải điện tử tăng vọt và hệ thống thu gom chính 
thức còn nhiều bất cập. Mô hình nghiên cứu được phát triển từ Thuyết hành vi có kế 
hoạch (TPB) kết hợp Thuyết Thái độ - Hành vi - Bối cảnh (A-B-C), đồng thời bổ sung 
các yếu tố như chuẩn mực đạo đức, kiến thức của người tiêu dùng và sáng kiến của 
Chính phủ nhằm tăng cường khả năng giải thích hành vi hoàn trả rác thải điện tử. 
Nghiên cứu sử dụng phương pháp hỗn hợp, kết hợp nghiên cứu định tính để phát 
triển và hiệu chỉnh thang đo với nghiên cứu định lượng thông qua khảo sát 228 người 
dùng tại Đà Nẵng. Dữ liệu được phân tích bằng phần mềm SPSS 27.0 và SmartPLS 4.0. 
Kết quả chỉ ra rằng thái độ (AT), chuẩn mực chủ quan (SN), nhận thức kiểm soát hành 
vi (PBC), chuẩn mực đạo đức (MN), kiến thức của người dùng (CK) và sáng kiến Chính 
phủ (GI) đều có tác động mạnh mẽ đến ý định hoàn trả, kèm theo sự khác biệt rõ rệt 
giữa các nhóm nhân khẩu. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý quản trị 
và khuyến nghị thực tiễn nhằm thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào hệ thống 
logistics ngược đối với rác thải điện tử tại địa phương. 

Từ khóa: Rác thải điện tử, Ý định hoàn trả, Logistics ngược, TPB, A-B-C. 

AN INVESTIGATION OF THE FACTORS INFLUENCING CONSUMERS’ INTENTION  

TO RETURN SMALL IT ELECTRONIC WASTE TO REVERSE LOGISTICS SYSTEMS  

IN DA NANG CITY  

Abstract: 

The study focuses on identifying and evaluating the factors influencing residents’ 
intention to return electronic waste (small-sized IT devices) within the reverse logistics 
chain in Da Nang, in the context of the rapid increase in electronic waste and the 
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limitations of the formal collection system. The research model was developed based 
on the integration of the Theory of Planned Behavior (TPB) and the Attitude-Behavior-
Context (A-B-C) Theory, while incorporating additional factors such as moral norms, 
consumer knowledge, and government initiatives to enhance the explanatory power 
of e-waste return behavior. The study employed a mixed-methods approach, 
combining qualitative research to develop and refine measurement scales with 
quantitative research through a survey of 228 users in Da Nang. The data were 
analyzed using SPSS 27.0 and SmartPLS 4.0 software. The findings indicate that 
attitude (AT), subjective norms (SN), perceived behavioral control (PBC), moral norms 
(MN), consumer knowledge (CK), and government initiatives (GI) all have significant 
positive effects on the intention to return e-waste, along with notable differences 
across demographic groups. Based on these findings, the study proposes several 
managerial implications and practical recommendations to encourage community 
participation in the reverse logistics system for electronic waste at the local level. 

Keywords: E-waste, Return intention, Reverse logistics, TPB, A-B-C. 

Đặt vấn đề 

Trong thời đại số hóa, sự bùng nổ công nghệ liên tục đã thúc đẩy lượng chất 
thải điện tử tăng vọt toàn cầu. Dữ liệu từ Báo cáo Giám sát Chất thải Điện tử Toàn cầu 
cho thấy tổng lượng chất thải loại này trên thế giới chạm mốc 62 triệu tấn năm 2022 
và dự kiến sẽ tăng lên 82 triệu tấn vào năm 2030 (Baldé và cộng sự, 2024). Tại Việt 
Nam, tốc độ tăng trưởng rác thải điện tử cũng đang ở mức báo động với khoảng 
100.000 tấn phát sinh mỗi năm, nhưng tỷ lệ tái chế chính thức vẫn còn dưới 10% (Báo 
điện tử VTV, 2024; Baldé và cộng sự, 2024). Đặc biệt, nhóm thiết bị công nghệ thông 
tin cỡ nhỏ tuy có giá trị tái chế cao nhưng lại khó thu gom, việc quản lý không đúng 
cách không chỉ gây lãng phí tài nguyên mà còn giải phóng các chất độc hại như chì, 
thủy ngân vào môi trường (SCDI, 2024).  

Nhiều nghiên cứu quốc tế trước đây đã tập trung phân tích các yếu tố ảnh 
hưởng đến ý định hoàn trả hoặc tái chế rác thải điện tử của người tiêu dùng (NTD) 
thông qua mô hình lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB), cho thấy thái độ, trách nhiệm 
môi trường, chuẩn mực đạo đức niềm tin vào hệ thống thu gom là những yếu tố có tác 
động mạnh mẽ (Zeng và cộng sự, 2020; Islam và cộng sự, 2021; Parvez, 2021). Gần đây, 
TPB còn được mở rộng thông qua việc kết hợp với thuyết Thái độ - Hành vi - Bối cảnh 
(A-B-C, Attitude-Behavior-Context), nhấn mạnh vai trò của bối cảnh, cụ thể là sáng 
kiến Chính phủ trong việc chuyển hóa nhận thức thành ý định thực tế (Guagnano và 
cộng sự, 1995; Qin và Song, 2022). Những phát hiện nghiên cứu quốc tế kể trên tạo 
nền tảng quan trọng đối với các nghiên cứu trong nước. Tại Việt Nam, nhiều nghiên 
cứu đã vận dụng các mô hình lý thuyết tương tự để nhận diện các yếu tố dự báo ý 
định và hành vi tái chế rác thải điện tử (Ban Mai, 2022; Nguyen và cộng sự, 2018; Trong 
Nguyen và cộng sự, 2023). Tuy nhiên, chưa có bài nghiên cứu về ý định hoàn trả rác 
thải điện tử vào hệ thống logistics ngược. 
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Một số nghiên cứu cũng cho thấy rằng trong lĩnh vực logistics ngược và thu hồi 
rác thải điện tử, các yếu tố ảnh hưởng đến ý định hoàn trả của người tiêu dùng vẫn 
chưa được khám phá đầy đủ (Yuan và cộng sự, 2016), đặc biệt là vai trò của các yếu tố 
bối cảnh như sáng kiến và hỗ trợ của Chính phủ (Kianpour và cộng sự, 2017; Parajuly 
và cộng sự, 2020), chuẩn mực đạo đức (Najmi và cộng sự, 2020; Dixit và Badgaiyan, 
2016). Nhiều học giả cũng chỉ ra rằng phần lớn các nghiên cứu hiện nay trong lĩnh vực 
rác thải điện tử tập trung vào hành vi tái chế nhiều hơn là hành vi hoàn trả rác thải 
điện tử thông qua các kênh logistics ngược chính thức (Islam và cộng sự, 2021). Điều 
này dẫn đến sự thiếu hụt đáng kể các bằng chứng thực nghiệm về động cơ và rào cản 
của hành vi hoàn trả, mặc dù đây là mắt xích đầu tiên và quan trọng nhất để vận hành 
hiệu quả chuỗi logistics ngược (Parajuly và cộng sự, 2020; Islam và Huda, 2018). 

Phân tích dữ liệu khảo sát tiết lộ rằng kiến thức của người (CK) dùng là nhân 
tố then chốt nhất thúc đẩy ý định hoàn trả. Ngoài ra, các yếu tố AT, SN, PBC, đặc biệt 
là GI đều ảnh hưởng tích cực đến ý định hành động của cư dân. Nghiên cứu nhấn 
mạnh rằng với sự hỗ trợ từ chính sách và hạ tầng thích hợp, cộng đồng người dùng sẽ 
nhanh chóng có ý định hoàn trả thực tế, từ đó hình thành chuỗi logistics ngược lâu dài 
tại khu vực.  

Cơ sở lý thuyết 

Lý thuyết Hành vi có Kế hoạch (TPB) và thuyết Thái độ - Hành vi - Bối cảnh (A-B-C) 

Công trình áp dụng Lý thuyết TPB của Ajzen (1991) làm nền tảng lý thuyết 
chính. Theo lý thuyết này, ý định hành vi được quyết định bởi ba thành phần: thái độ 
(AT), chuẩn mực chủ quan (SN) và nhận thức kiểm soát hành vi (PBC). Để thích ứng 
với ngữ cảnh rác thải điện tử, khung mô hình được bổ sung Thuyết A-B-C của 
Guagnano và cộng sự (1995), nhấn mạnh rằng hành vi bảo vệ môi trường chịu tác 
động từ cả yếu tố tâm lý cá nhân lẫn các điều kiện bên ngoài. 

Giả thuyết và mô hình nghiên cứu 

Thái độ (AT) 

Dựa trên TPB, thái độ đối với hành vi được hiểu là mức độ một người đánh giá 
hành động đó là có lợi hay bất lợi, đồng thời là yếu tố cốt lõi hình thành ý định thực 
hiện (Ajzen, 1991). Khi cá nhân cảm nhận hành vi đem lại giá trị cho cá nhân, cộng 
đồng hoặc môi trường, mức độ ý định tham gia sẽ tăng lên rõ rệt. Các nghiên cứu thực 
tiễn từ Dixit và cộng sự (2016), Najmi và cộng sự (2020) cùng Mohamad và cộng sự 
(2022) đã khẳng định điều này, chứng minh rằng thái độ thuận lợi, nhất là những lợi 
ích về môi trường và xã hội có ảnh hưởng mạnh mẽ đến ý định trả lại thiết bị điện tử. 
Do đó, nghiên cứu đề xuất giả thuyết 

H1: Thái độ có tác động đến ý định hoàn trả rác thải điện tử (thiết bị CNTT cỡ nhỏ). 



Kỷ yếu Sinh viên Nghiên c ứu khoa h ọc, Trường Đ ại học Đông Á 202 5-2026 ISBN: 978-604-45-3797-9 

 

311 

Chuẩn mực chủ quan (SN) 

Trong khung TPB, SN được mô tả là mức độ mà một người cảm nhận áp lực 
hoặc kỳ vọng từ những người quan trọng xung quanh về việc thực hiện hành vi cụ thể 
(Ajzen, 1991). Trong lĩnh vực rác thải điện tử, yếu tố này thể hiện sự ủng hộ từ môi 
trường xã hội đối với hành động trả lại thiết bị CNTT cỡ nhỏ qua các điểm thu gom 
chính thức. Nhiều công trình thực nghiệm đã xác nhận ảnh hưởng của SN đến ý định 
hành động. Cụ thể, Dixit và cộng sự (2016), Najmi và cộng sự (2020) cùng Mohamad 
và cộng sự (2022) chứng minh rằng sự khuyến khích từ gia đình, bạn bè và cộng đồng 
thúc đẩy mạnh mẽ ý định hoàn trả thiết bị điện tử. Điều này càng rõ nét ở các xã hội 
Á Đông, nơi quan điểm từ người thân, bạn bè thường chi phối quyết định cá nhân 
(Zhang và cộng sự, 2014). Vì vậy, đề tài đưa ra giả thuyết: 

H2: Chuẩn mực chủ quan có tác động đến ý định hoàn trả rác thải điện tử (thiết 
bị CNTT cỡ nhỏ)  

Nhận thức kiểm soát hành vi (PBC) 

Theo TPB, PBC thể hiện mức độ một người tin tưởng vào khả năng, nguồn lực 
và điều kiện của bản thân để thực thi hành vi cụ thể (Ajzen, 1991). Các công trình thực 
tiễn đã xác nhận vai trò then chốt của PBC. Dixit và cộng sự (2016) chứng minh rằng 
khi người dùng cảm thấy dễ dàng tiếp cận điểm thu gom và quy trình trả rác thải điện 
tử cho nhà sản xuất đơn giản, ý định tham gia của họ sẽ tăng mạnh. Najmi và cộng sự 
(2020) cũng khẳng định khả năng tự chọn kênh thu hồi cùng sự tiện lợi khi nộp thiết 
bị tác động thuận lợi đến ý định và hành động hoàn trả điện thoại đã cũ. Tại các quốc 
gia đang phát triển, Mohamad và cộng sự (2022) nhấn mạnh tính dễ tiếp cận cùng sự 
thuận tiện của hệ thống thu hồi rác thải điện tử là yếu tố quyết định mức độ sẵn lòng 
tham gia chương trình từ người tiêu dùng. 

H3: Nhận thức kiểm soát hành vi có tác động đến ý định hoàn trả rác thải điện 
tử (thiết bị CNTT cỡ nhỏ) 

Sáng kiến Chính phủ (GI) 

Trong bối cảnh hành vi môi trường, sáng kiến Chính phủ thường được xem là 
một yếu tố bối cảnh quan trọng, thể hiện qua hệ thống chính sách, chương trình, quy 
định pháp lý, hoạt động truyền thông và hạ tầng hỗ trợ liên quan đến thu gom và tái 
chế rác thải điện tử. Theo lý thuyết A-B-C của Guagnano và cộng sự (1995), yếu tố bối 
cảnh thuận lợi có thể trực tiếp thúc đẩy ý định dẫn đến hành động. Sabbir và cộng sự 
(2022) chỉ ra rằng cảm nhận của người tiêu dùng về chính sách hỗ trợ, chiến dịch tuyên 
truyền và hệ thống thu gom do nhà nước khởi xướng có tác động tích cực đáng kể đến 
ý định tham gia hoàn trả sản phẩm điện tử. Tương tự, Sari và cộng sự (2021) đã chỉ ra 
rằng các yếu tố thúc đẩy từ phía chính phủ bao gồm hệ thống luật, quy định và chương 
trình thu gom do chính phủ thiết kế và giám sát có tác động tích cực đến ý định của 
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người tiêu dùng trong việc mang điện thoại thông minh đã qua sử dụng đến các điểm 
thu gom. Từ đó, nghiên cứu đề xuất: 

H4: Sáng kiến Chính phủ có tác động đến ý định hoàn trả rác thải điện tử (thiết 
bị CNTT cỡ nhỏ)  

Kiến thức người tiêu dùng (CK) 

Kiến thức của người tiêu dùng về rác thải điện tử được hiểu là mức độ người 
tiêu dùng hiểu về tác hại môi trường và sức khỏe của rác thải điện tử, lợi ích của việc 
thu hồi đúng cách, cũng như sự tồn tại và cách thức hoạt động của các kênh thu gom 
chính thức (Yahya và cộng sự, 2022). Trong lĩnh vực hành vi bảo vệ môi trường, nhiều 
nghiên cứu cho thấy khi cá nhân nắm rõ rủi ro và lợi ích liên quan đến một vấn đề 
môi trường, họ có xu hướng hình thành thái độ tích cực hơn và ý định tham gia mạnh 
mẽ hơn đối với các hành vi thân thiện với môi trường (Bamberg và Möser, 2007; 
Liobikienė và Poškus, 2019). Trong bối cảnh rác thải điện tử, các bằng chứng thực 
nghiệm đều khẳng định vai trò quan trọng của kiến thức đối với ý định thực hiện hành 
động. Cụ thể, hiểu biết về môi trường và các kênh thu gom góp phần thúc đẩy ý định 
tái chế và hoàn trả thiết bị điện tử, trong khi hạn chế về nhận thức trở thành rào cản 
đáng kể (Nguyen và cộng sự, 2018; Afroz và cộng sự, 2020; Almulhim, 2022).  

H5: Kiến thức của người tiêu dùng có tác động tích cực đến ý định hoàn trả rác 
thải điện tử (thiết bị CNTT cỡ nhỏ). 

Chuẩn mực đạo đức (MN) 

Chuẩn mực đạo đức (MN) liên quan đến rác thải điện tử được xem là nhận thức 
cá nhân về trách nhiệm đạo đức và nghĩa vụ xã hội trong việc trả lại rác thải, thể hiện 
qua động lực nội tại tham gia hoặc cảm giác áy náy nếu bỏ qua (Mohamad và cộng 
sự, 2022). Trong nghiên cứu hành vi xanh, nhiều công trình đã bổ sung MN vào TPB, 
xác nhận đây là yếu tố dự báo mạnh mẽ cho các hành động bảo vệ môi trường. Chan 
và Bishop (2013) cùng Botetzagias và cộng sự (2015) chứng minh rằng khi cá nhân 
nhận thức rõ nghĩa vụ đạo đức bảo vệ môi trường, họ sẵn lòng chịu bất tiện hoặc chi 
phí tăng để hành động. Đặc biệt với rác thải điện tử, Dixit và cộng sự (2016) khẳng 
định MN tác động thuận lợi đáng kể đến ý định trả lại điện thoại cũ cho nhà sản xuất. 
Tương tự, Najmi và cộng sự (2020) chỉ ra người dùng có ý thức trách nhiệm đạo đức 
cao hơn sẽ thể hiện ý định nộp điện thoại hết hạn sử dụng vào kênh chính thức mạnh 
mẽ hơn. 

H6: Chuẩn mực đạo đức có tác độngđến ý định hoàn trả rác thải điện tử (thiết 
bị CNTT cỡ nhỏ). 

Biến điều tiết Sáng kiến Chính phủ (GI) 

Theo lý thuyết A-B-C, các yếu tố bối cảnh như chính sách, quy định hay hỗ trợ 
từ phía Nhà nước có thể kiểm soát mức độ hiệu quả trong việc biến thái độ thành động 
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lực ý định và hành vi cụ thể (Guagnano và cộng sự, 1995). Dựa trên khung lý thuyết 
này, Sabbir và cộng sự (2022) xem sáng kiến Chính phủ như một nhân tố bối cảnh và 
cho thấy các can thiệp từ phía chính quyền (chẳng hạn chương trình thu hồi sản phẩm 
điện tử cuối vòng đời, khuyến khích, hỗ trợ tổ chức) có vai trò điều tiết tích cực, giúp 
thu hẹp khoảng cách thái độ đến ý định trong hành vi hoàn trả sản phẩm điện tử hết 
vòng đời của người tiêu dùng. Nói cách khác, khi mức độ sáng kiến Chính phủ được 
người tiêu dùng cảm nhận là cao, ảnh hưởng tích cực của thái độ đến ý định tham gia 
các hoạt động liên quan đến rác thải điện tử sẽ trở nên mạnh hơn. 

Tuy nhiên, theo Stern và cộng sự (2000), khi các yếu tố bối cảnh trở nên quá 
mạnh, hành vi có thể ít phụ thuộc hơn vào thái độ cá nhân. Cụ thể, trong trường hợp 
các sáng kiến Chính phủ được triển khai ở mức độ cao, tạo điều kiện thuận lợi hoặc 
thúc đẩy hành vi một cách mạnh mẽ, người tiêu dùng có thể thực hiện hành vi ngay 
cả khi thái độ không thực sự tích cực, từ đó làm suy yếu mối quan hệ giữa thái độ và 
ý định. Do đó, nghiên cứu này cho rằng sáng kiến Chính phủ có thể đóng vai trò điều 
tiết mối quan hệ giữa thái độ và ý định theo cả hai hướng. 

H7: Sáng kiến Chính phủ điều tiết mối quan hệ giữa thái độ và ý định hoàn trả 
rác thải điện tử (thiết bị CNTT cỡ nhỏ). 

 

Hình 1 . Mô hình nghiên c ứu đề xuất 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

Đối tượng 

- Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố tác động đến ý định hoàn trả rác thải điện 
tử (thiết bị CNTT cỡ nhỏ) vào hệ thống logistics ngược tại Đà Nẵng. 
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- Đối tượng khảo sát: Người dân đang sinh sống trên địa bàn thành phố, trong 
độ tuổi từ 18 đến trên 45 tuổi, là nhóm có mức độ tiếp cận và sử dụng thiết bị điện tử 
phổ biến trong đời sống hằng ngày. Nhóm tuổi này được lựa chọn vì có tần suất sử 
dụng thiết bị điện tử cao, khả năng tự quyết định hành vi tiêu dùng và dễ tiếp cận 
thông tin về môi trường, tái chế thông qua Internet và các phương tiện truyền thông, 
phù hợp để đánh giá ý định hoàn trả rác thải điện tử. 

- Phạm vi nghiên cứu: đề tài được thực hiện trong không gian địa lý là thành 
phố Đà Nẵng. Thời gian triển khai nghiên cứu kéo dài từ tháng 10/2025 - 3/2026. Quy 
mô mẫu khảo sát chính thức gồm 246 người tham gia, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về số 
lượng quan sát phục vụ cho phân tích. 

Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp định lượng: Nghiên cứu được triển khai theo phương pháp định 
lượng, sử dụng kỹ thuật chọn mẫu phi xác suất với hình thức lấy mẫu thuận tiện. Dữ 
liệu được thu thập thông qua việc phát bảng câu hỏi khảo sát trực tiếp đến các đối 
tượng dễ tiếp cận, với quy mô mẫu dự kiến khoảng 246 phiếu hợp lệ. 

- Phương pháp định tính: Kế thừa thang đo từ các chuyên gia, các bài báo uy 
tín, từ đó phân tích và tổng hợp lý thuyết. 

Kết quả nghiên cứu 

Thống kê mô tả 

Sau quá trình thu thập và xử lý dữ liệu, nghiên cứu thu được 228 bảng khảo sát 
hợp lệ để phục vụ phân tích. Kết quả thống kê mô tả cho thấy mẫu nghiên cứu có sự 
phân bố đa dạng về đặc điểm nhân khẩu học. Về giới tính, nữ chiếm 56,1% và nam 
chiếm 43,9%; trong đó nhóm tuổi 18-24 chiếm tỷ lệ cao nhất với 28,1%. Nhóm thu nhập 
từ 10-15 triệu đồng chiếm tỷ lệ cao nhất (25,4%), trong khi người có trình độ sau đại 
học chiếm nhiều nhất với 42,5%. Về tình trạng việc làm, đa số đáp viên làm việc toàn 
thời gian, chiếm 65,8%, cho thấy mẫu nghiên cứu phù hợp cho các phân tích tiếp theo. 

Bảng 1 . Tóm t ắt: thông tin đ ặc điểm của mẫu kh ảo sát  

Đặc điểm Phân loại 
Tần 
số 

Tần suất 
so với 

tổng mẫu 

Tần suất so 
với mẫu có 
giá trị phù 

hợp 
Bạn có biết gì về rác 
thải điện tử (thiết bị 
CNTT cỡ nhỏ) và ý 
định hoàn trả rác 
thải điện tử không? 

Biết hoặc đã từng nghe 
qua 228 92,7% 92,7% 

Chưa từng nghe qua 18 7,3% 7,3% 
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Đặc điểm Phân loại Tần 
số 

Tần suất 
so với 

tổng mẫu 

Tần suất so 
với mẫu có 
giá trị phù 

hợp 

Giới tính 
Nam 100 40,7% 43,9% 
Nữ 128 52,0% 56,1% 

Độ tuổi 

18 - 24 tuổi 64 26,0% 28,1% 
25 - 31 tuổi 46 18,7% 20,2% 
32 - 38 tuổi 44 17,9% 19,3% 
39 - 45 tuổi 31 12,6% 13,6% 
Trên 45 tuổi 43 17,5% 18,9% 

Thu nhập 

Dưới 5 triệu đồng 57 23,2% 25,0% 
5 - 10 triệu đồng 43 17,5% 18,9% 
10 - 15 triệu đồng 58 23,6% 25,4% 
15 - 20 triệu đồng 39 15,9% 17,1% 
Trên 20 triệu đồng 31 12,6% 13,6% 

Học vấn 
Không bằng cấp 45 18,3% 19,7% 
Cao đẳng/Đại học 86 35,0% 37,7% 
Sau đại học 97 39,4% 42,5% 

Việc làm 

Làm việc toàn thời gian 150 61,0% 65,8% 
Làm việc bán thời gian 53 21,5% 23,2% 
Chưa có việc làm 15 6,1% 6,6% 
Đã nghỉ hưu 10 4,1% 4,4% 

(Nguồn: Kết quả từ phần mềm SPSS 27.0)  

Phân tích các kiểm định về sự khác biệt của các biến định tính 

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng kiểm định Independent Samples T-Test để so 
sánh sự khác biệt giữa nam và nữ, và kiểm định One-way ANOVA để phân tích sự 
khác biệt theo độ tuổi, trình độ học vấn, thu nhập và tình trạng việc làm. Kết quả cho 
thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê trong đánh giá của đáp viên. Dưới đây là 
những phát hiện quan trọng từ phân tích. 

Bảng 2 . Kết quả kiểm định v ề sự khác bi ệt của các bi ến định tính  

Đặc điểm Phương 
pháp 

Kết 
luận Các khía cạnh sự khác biệt 

Giới tính T-test 
Có 
khác 
biệt 

AT1, SN3, CK2 



Kỷ yếu Sinh viên Nghiên c ứu khoa h ọc, Trường Đ ại học Đông Á 202 5-2026 ISBN: 978-604-45-3797-9 

 

316 

Đặc điểm Phương 
pháp 

Kết 
luận Các khía cạnh sự khác biệt 

Độ tuổi ANOVA 
Có 
khác 
biệt 

AT1, AT2, AT3, SN1, SN2, SN3, PBC2, CK1, 
CK2, CK3, CK4, MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, 
MN6, MN7, MN8, GI1, GI2, GI3, IT1, IT2, IT3 

Thu nhập ANOVA 
Có 
khác 
biệt 

AT1, PB1, PBC3, CK1, CK2, CK3, CK4, MN2, 
MN4, MN5, MN7, MN8, GI1, GI2, GI3, IT2 

Học vấn ANOVA 
Có 
khác 
biệt 

AT1, AT2, AT3, SN1, SN2, SN3, PBC2, CK1, 
CK2, CK3, CK4, MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, 
MN6, MN7, MN8, GI1, GI2, GI3, IT1, IT2, IT3 

Tình 
trạng việc 
làm 

ANOVA 
Có 
khác 
biệt 

PBC2, CK2, CK3, CK4, MN3, MN4, MN5, MN7, 
MN8, IT1, IT2 

(Nguồn: Kết quả từ phần mềm SPSS 27.0)  

Đánh giá mô hình đo lường 

Đánh giá chất lượng biến quan sát 

Bảng 3 . Bảng đánh giá ch ất lượng bi ến quan sát thông qua h ệ số Outer Loading l ần 1 

 AT CK GI IT MN PBC SN 
AT1 ,919       
AT2 ,895       
AT3 ,896       
CK1  ,769      
CK2  ,714      
CK3  ,765      
CK4  ,810      
GI1   ,885     
GI2   ,660     
GI3   ,864     
IT1    ,913    
IT2    ,902    
IT3    ,906    

MN1     ,833   
MN2     ,821   
MN3     ,851   
MN4     ,827   
MN5     ,844   
MN6     ,861   
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 AT CK GI IT MN PBC SN 
MN7     ,813   
MN8     ,838   
PBC1      ,785  
PBC2      ,906  
PBC3      ,892  
PBC4      ,274  
SN1       ,885 
SN2       ,917 
SN3       ,847 

(Nguồn: Kết quả từ phần mềm Smart PLS 4.0)  

Kết quả kiểm định cho thấy hai chỉ số quan sát GI2 và PBC4 có giá trị tải ngoài 
(outer loading) lần lượt là 0,660 và 0,274, dưới mức chuẩn khuyến cáo 0,7. Theo quy 
định đánh giá mô hình, các biến sở hữu hệ số tải ngoài từ 0,4 đến dưới 0,7 vẫn có thể 
giữ nếu toàn bộ thang đo duy trì độ tin cậy tổng thể. 

Ở tình huống này, chỉ số GI2 đạt hệ số tải ngoài 0,660 và thang đo liên quan 
vẫn đáp ứng độ tin cậy với Cronbach’s Alpha cùng Composite Reliability (rho_a, 
rho_c) đều vượt 0,7 (xem Bảng 4). Vì vậy, GI2 được giữ nguyên trong khung mô hình. 
Tuy nhiên, chỉ số PBC4 với hệ số tải ngoài thấp (0,274) không thỏa mãn tiêu chí hội tụ, 
nên bị loại bỏ. Sau bước loại PBC4, mô hình được kiểm định lại ở giai đoạn sau. 

Bảng 4 . Bảng đánh giá ch ất lượng bi ến quan sát thông qua h ệ số Outer loadings l ần 2 

 AT CK GI IT MN PBC SN 
AT1 ,919       
AT2 ,895       
AT3 ,896       
CK1  ,769      
CK2  ,714      
CK3  ,765      
CK4  ,810      
GI1   ,885     
GI2   ,660     
GI3   ,864     
IT1    ,913    
IT2    ,902    
IT3    ,906    

MN1     ,833   
MN2     ,821   
MN3     ,851   
MN4     ,827   
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 AT CK GI IT MN PBC SN 
MN5     ,844   
MN6     ,861   
MN7     ,813   
MN8     ,838   
PBC1      ,790  
PBC2      ,917  
PBC3      ,909  
SN1       ,885 
SN2       ,917 
SN3       ,847 

(Nguồn: Kết quả từ phần mềm Smart PLS 4.0)  

Sau vòng chạy thuật toán PLS-SEM lần hai, kết quả kiểm định cho thấy phần 
lớn chỉ số quan sát đạt hệ số tải ngoài (outer loading) trên 0,7, thỏa mãn tiêu chí tin 
cậy và hội tụ của thang đo. Vì vậy, các chỉ số này được giữ nguyên để tiến hành các 
bước phân tích tiếp theo trong khung mô hình. 

Đánh giá độ tin cậy thang đo 

Bảng 5 . Bảng phân tích đ ộ tin cậy thang đo  

 Cronbach's 
alpha 

Composite 
reliability 

(rho_a) 

Composite 
reliability 

(rho_c) 

Average 
variance 

extracted (AVE) 
AT 0,888 0,903 0,930 0,816 
CK 0,764 0,768 0,850 0,586 
GI 0,725 0,733 0,849 0,655 
IT 0,892 0,896 0,933 0,823 

MN 0,939 0,945 0,949 0,699 
PBC 0,854 0,931 0,906 0,764 
SN 0,860 0,879 0,914 0,780 

(Nguồn: Kết quả từ phần mềm Smart PLS 4.0)  

Từ kết quả thuật toán PLS-SEM, các biến tiềm ẩn trong mô hình đều đạt 
Cronbach's alpha trên 0,7; thỏa mãn mức độ tin cậy chấp nhận theo chuẩn của Chin 
(1998). Kết quả này khẳng định thang đo đảm bảo tính nhất quán nội bộ. Vì vậy, các thang 
đo được giữ nguyên và đủ tiêu chuẩn để kiểm tra hội tụ phân biệt ở giai đoạn sau. 
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Đánh giá tính hội tụ thang đo 

Bảng 6 . Đánh giá tính h ội tụ thang đo  

 Cronbach's 
alpha 

Composite 
reliability (rho_a) 

Composite 
reliability (rho_c) 

Average variance 
extracted (AVE) 

AT 0,888 0,903 0,930 0,816 
CK 0,764 0,768 0,850 0,586 
GI 0,725 0,733 0,849 0,655 
IT 0,892 0,896 0,933 0,823 

MN 0,939 0,945 0,949 0,699 
PBC 0,854 0,931 0,906 0,764 
SN 0,860 0,879 0,914 0,780 

(Nguồn: Kết quả từ phần mềm Smart PLS 4.0)  

Kết quả tại Bảng 6 chỉ ra mọi biến tiềm ẩn gồm AT, SN, PBC, CK, MN, GI và IT 
- đều đạt giá trị phương sai trung bình trích (AVE) trên 0.5. Điều này chứng tỏ mỗi 
biến giải thích ít nhất 50% phương sai của các chỉ số quan sát liên quan, xác nhận tính 
hội tụ phân biệt của thang đo. Vì vậy, toàn bộ thang đo trong mô hình được phê duyệt 
và sẵn sàng cho các bước phân tích sau. 

Đánh giá tính phân biệt thang đo 

Đánh giá tính phân biệt thang đo bằng bảng HTMT 

Bảng 7 . Đánh giá tính phân bi ệt thang đo b ằng b ảng HTMT  

 AT CK GI IT MN PBC SN GI x AT 
AT                 
CK 0,361         
GI 0,268 0,357        
IT 0,444 0,541 0,463       

MN 0,161 0,330 0,082 0,283      
PBC 0,042 0,131 0,210 0,292 0,138     
SN 0,181 0,240 0,178 0,428 0,314 0,265    

GI × AT 0,173 0,086 0,086 0,119 0,047 0,200 0,094   

(Nguồn: Kết quả từ phần mềm Smart PLS 4.0)  

Kết quả kiểm định cho thấy mọi giá trị HTMT giữa các cặp biến nằm trong 
khoảng 0,042 đến 0,541. Giá trị lớn nhất là 0,541 giữa CK và IT, còn giá trị thấp nhất là 
0,042 thuộc cặp PBC và AT. 

So sánh với các mức chuẩn trong nghiên cứu, tất cả các giá trị HTMT đều thấp 
hơn nhiều so với ngưỡng 0,85 hoặc 0,90. Kết quả này xác nhận các biến trong mô hình 
độc lập hoàn toàn về khía cạnh lý thuyết, đạt phân biệt lý tưởng theo Henseler và cộng 
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sự (2015). Do vậy, thang đo thỏa mãn tiêu chí phân biệt HTMT, đảm bảo tính hợp lệ 
và tính tin cậy cho các bước phân tích PLS-SEM tiếp theo. 

Đánh giá mô hình cấu trúc 

Đánh giá tính cộng tuyến của các biến độc lập Inner VIF (Collinearity) 

Bảng 8 . Đánh giá tính c ộng tuy ến của các bi ến độc lập Inner VIF (Collinearity)  

INNER MODEL VIF 
AT → IT 1,175 
CK → IT 1,249 
GI → IT 1,142 

GI × AT → IT 1,071 
MN → IT 1,171 
PBC → IT 1,118 
SN → IT 1,174 

(Nguồn: Kết quả từ phần mềm Smart PLS 4.0)  

Kết quả từ mô hình cấu trúc cho thấy mọi hệ số Inner VIF giữa biến độc lập và 
biến phụ thuộc (IT) đều ở mức tối ưu. Chi tiết, các giá trị VIF nằm trong khoảng 1,071-
1,249, vượt thấp hơn hẳn ngưỡng nghiêm ngặt là 3. Phát hiện này loại trừ hoàn toàn 
đa cộng tuyến giữa các yếu tố dự báo, đảm bảo hệ số đường dẫn (path coefficients) 
không bị méo mó. 

Đánh giá hệ số xác định trị R bình phương 

Bảng 9 . Bảng phân tích giá tr ị R bình phương hi ệu ch ỉnh 

 R-
square 

R-square 
adjusted 

IT 0,431 0,413 
(Nguồn: Kết quả từ phần mềm Smart PLS 4.0)  

Kết quả mô hình cho thấy biến IT đạt R² = 0,431, tức các yếu tố độc lập lý giải 
43.1% sự biến động của biến phụ thuộc. Mức này được đánh giá là khá tốt trong các 
nghiên cứu về hành vi người dùng và logistics ngược, chứng tỏ khung mô hình nắm 
bắt hiệu quả các nhân tố chính tác động đến ý định trả rác thải điện tử. 

Hơn nữa, R² điều chỉnh của IT là 0,413, chỉ chênh lệch nhẹ 0,018 so với R² gốc. 
Kết quả khẳng định mô hình ổn định, tránh được thiên lệch từ số lượng biến dự báo, 
từ đó đủ điều kiện kiểm tra hệ số đường dẫn và các giả thuyết ở bước sau. 
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Đánh giá hệ số tác động F bình phương  

Bảng 10 . Đánh giá h ệ số tác động F bình phương  

 AT CK GI IT MN PBC SN GI × AT 
AT    0,070     
CK    0,084     
GI    0,057     
IT         

MN    0,009     
PBC    0,046     
SN    0,070     

GI × AT    0,019     
(Nguồn: Kết quả từ phần mềm Smart PLS 4.0)  

Kết quả đánh giá cho thấy hầu hết mối quan hệ trong mô hình có tác động nhỏ 
với f² vượt mức 0,02. Chi tiết, CK (f² = 0,084), AT (f² = 0,07), SN (f² = 0,07), GI (f² = 
0,057) và PBC (f² = 0,046) đều thuộc nhóm tác động nhỏ, chứng tỏ chúng góp phần 
quan trọng vào việc lý giải biến IT. Nổi bật, tương tác GI × AT đạt f² = 0,030 (tác động 
nhỏ), khẳng định chính sách chính phủ điều tiết mối liên hệ giữa thái độ và ý định 
hoàn trả. 

Tuy nhiên, một số mối quan hệ có f² dưới 0,02, thuộc loại tác động rất yếu hoặc 
không đáng kể. Ví dụ, MN → IT (0,009) và tương tác GI × AT → IT (0,019), cho thấy 
đóng góp của chuẩn mực đạo đức cùng hiệu ứng điều tiết từ chính sách vào biến thiên 
ý định hoàn trả còn khá hạn chế trong ngữ cảnh nghiên cứu. 

Đánh giá ý nghĩa quan hệ tác động trực tiếp và điều tiết 

Bảng 11 . Kết quả kiểm định quan h ệ tác động tr ực tiếp 

 Original sample (O) P values 
AT → IT 0,217 0,000 
CK → IT 0,244 0,000 
GI → IT 0,192 0,003 
GI × AT → IT -0,107 0,044 
MN → IT 0,078 0,195 
PBC → IT 0,171 0,001 
SN → IT 0,216 0,000 

(Nguồn: Kết quả từ phần mềm Smart PLS 4.0)  
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Hình 1 . Mô hình nghiên c ứu sau ki ểm định 

Kết quả phân tích cho thấy phần lớn các các biến độc lập đều có tác động thuận 
chiều và có ý nghĩa thống kê đến IT bao gồm: CK (β = 0,244; p-value = 0,000), AT (β = 
0,217; p-value = 0,000), SN (β = 0,216; p-value = 0,000), PBC (β = 0,171; p-value = 0,001) 
và GI (β = 0,192; p-value = 0,003). Ngược lại, kết quả kiểm định cũng cho thấy mối 
quan hệ từ MN đến IT không đạt mức ý nghĩa thống kê (p-value = 0,195 > 0,05). 

Đáng chú ý, kết quả kiểm tra hệ số tương tác giữa GI × AT đạt mức ý nghĩa 
thống kê (p-value = 0,044 < 0,05), qua đó xác nhận vai trò điều tiết của GI trong mối 
quan hệ từ thái độ đến ý định hoàn trả rác thải điện tử. Tuy nhiên, hệ số tác động ghi 
nhận giá trị âm (β = -0,107), phản ánh mối quan hệ điều tiết nghịch chiều. 

Bảng 12 . Bảng k ết quả kiểm định 

Giả thuyết Kết quả kiểm định 
H1 Chấp nhận 
H2 Chấp nhận 
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Giả thuyết Kết quả kiểm định 
H3 Chấp nhận 
H4 Chấp nhận 
H5 Chấp nhận 
H6 Bác bỏ 
H7 Chấp nhận 

Kết luận và đề xuất 

Công trình nhằm khảo sát các nhân tố ảnh hưởng đến ý định trả lại rác thải 
điện tử (thiết bị CNTT nhỏ) của cư dân vào chuỗi logistics ngược tại Đà Nẵng. Dựa 
trên 228 quan sát hợp lệ và phân tích bằng PLS-SEM, kết quả cho thấy thái độ (AT), 
chuẩn mực chủ quan (SN), nhận thức kiểm soát hành vi (PBC), kiến thức người tiêu 
dùng (CK) và sáng kiến Chính phủ (GI) đều tác động tích cực đến ý định hoàn trả rác 
thải điện tử, trong khi chuẩn mực đạo đức (MN) không có ý nghĩa thống kê. Đồng 
thời, sáng kiến Chính phủ đóng vai trò điều tiết mối quan hệ giữa thái độ và ý định 
hoàn trả, cho thấy vai trò của yếu tố bối cảnh trong việc thúc đẩy hành vi môi trường.  

Ý nghĩa lý luận 

Về mặt lý luận, nghiên cứu góp phần mở rộng khả năng vận dụng Thuyết hành 
vi có kế hoạch (TPB) kết hợp Thuyết Thái độ - Hành vi - Bối cảnh (A-B-C) trong nghiên 
cứu hành vi hoàn trả rác thải điện tử tại bối cảnh đô thị Việt Nam. Việc bổ sung các 
yếu tố như kiến thức người tiêu dùng, chuẩn mực đạo đức và sáng kiến Chính phủ 
giúp nâng cao khả năng giải thích ý định hoàn trả trong chuỗi logistics ngược.. 

Ý nghĩa thực tiễn 

Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu gợi ý rằng các chính sách và giải pháp cần 
tập trung vào nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của rác thải điện tử và lợi 
ích của việc hoàn trả đúng cách; tăng cường truyền thông nhằm hình thành thái độ 
tích cực và chuẩn mực xã hội đối với hành vi hoàn trả; đồng thời mở rộng hệ thống 
thu gom theo hướng thuận tiện, dễ tiếp cận. Chính quyền địa phương cần phối hợp 
với doanh nghiệp và các tổ chức môi trường để phát triển mạng lưới thu hồi, hoàn 
thiện chính sách hỗ trợ và tăng cường truyền thông cộng đồng nhằm thúc đẩy sự tham 
gia của người dân vào hệ thống logistics ngược. 

Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo 

Mặc dù đạt được những kết quả nhất định, nghiên cứu vẫn tồn tại một số hạn 
chế như phạm vi khảo sát chỉ tập trung tại Đà Nẵng và đối tượng nghiên cứu được giới 
hạn ở thiết bị CNTT cỡ nhỏ, ảnh hưởng đến khả năng khái quát hóa kết quả. Do đó, các 
nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng phạm vi khảo sát tại nhiều địa phương, gia tăng 
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kích thước mẫu, bổ sung các biến nghiên cứu khác và xem xét thêm các nhóm rác thải 
điện tử khác nhằm nâng cao khả năng giải thích hành vi hoàn trả trong tương lai. 
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